
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 118/TB-ĐHLHN Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO
Danh sách học viên cao học dự kiến kết thúc thời gian đào tạo

Thực hiện Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ,  Quyết định số 
3471/QĐ-ĐHLHN ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội ban 
hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, Phòng Đào tạo sau đại học thông 
báo danh sách học viên cao học Khóa 30, Khóa 31 dự kiến kết thúc thời gian đào tạo 
như sau:

1. Danh sách học viên Khóa 30 đợt 1 dự kiến kết thúc thời gian đào tạo vì hết 
thời gian đào tạo tối đa theo quy định:

Học viên Cao học Khóa 30 đợt 1 được công nhận học viên theo Quyết định số 
2959/QĐ-ĐHLHN ngày 10/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. Theo 
quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT và Quyết định số 3471/QĐ-ĐHLHN, thời 
gian đào tạo tối đa của khóa sẽ kết thúc vào ngày 10/8/2026. Theo quy định trên, các 
học viên Cao học Khóa 30 đợt 1 chưa được công nhận tốt nghiệp sẽ thuộc danh sách dự 
kiến kết thúc thời gian đào tạo. 

2. Danh sách học viên Khóa 30 đợt 2, Khóa 31 dự kiến kết thúc thời gian đào 
tạo vì đã hết thời gian đào tạo nhưng không thực hiện quy trình gia hạn:

Phòng Đào tạo sau đại học đã thông báo cảnh báo học tập lần 2 đối với các học 
viên Cao học Khóa 30 đợt 2 (Theo Thông báo số 105/TB-ĐTSĐH ngày 12/9/2025 và 
Thông báo số 33/TB-ĐTSĐH ngày 07/5/2026), cảnh báo học tập lần 1 đối với các học 
viên Cao học Khóa 31 (Theo các Thông báo số 34 và 35/TB-ĐTSĐH ngày 07/5/2026). 

Theo các thông báo cảnh báo học tập, trong trường hợp học viên không nộp đơn 
xin kéo dài thời gian đào tạo hoặc không được Hiệu trưởng đồng ý cho kéo dài thời gian 
đào tạo, Phòng Đào tạo sau đại học sẽ thực hiện các thủ tục kết thúc thời gian đào tạo  
theo quy định.

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo tới các học viên có tên trong danh sách dự 
kiến kết thúc thời gian đào tạo. Mọi thông tin cần phản hồi, học viên cập nhật tại đường 
link sau và liên hệ Phòng Đào tạo sau đại học (Phòng 12A05, tầng 13 nhà A, Trường 
Đại  học  Luật  Hà  Nội).  Đường  link  phản  hồi  về  danh  sách: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nXmgV1Qo_zoRwL3KP-4SsZ0ekPUicHYU
P_mmtpYYrPc/edit?usp=sharing 

Đến hết ngày 10/8/2026, nếu không phản hồi, học viên được coi là đã đồng ý với 
việc kết thúc thời gian đào tạo. Sau thời hạn trên, Phòng Đào tạo sau đại học sẽ thực 
hiện quy trình kết thúc thời gian đào tạo theo quy định./. 

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Các học viên theo danh sách (để th/hiện);
- Lưu: ĐTSĐH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Hợi

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nXmgV1Qo_zoRwL3KP-4SsZ0ekPUicHYUP_mmtpYYrPc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nXmgV1Qo_zoRwL3KP-4SsZ0ekPUicHYUP_mmtpYYrPc/edit?usp=sharing


STT Mã số học viên Họ và tên Ghi chú
1 30NC0202 Nguyễn Viết Tuấn Anh
2 30NC0209 Đào Thị Thu Hằng

3 30NC0210 Lê Ngọc Hoà

4 30NC0212 Cao Thị Thanh Mai

5 30NC0221 Kim Jeong Yeop

6 30NC0303 Nguyễn Hải Dương

7 30NC0308 Lê Thị Hân

8 30NC0315 Vũ Trần Hoàng Lâm
9 30NC0318 Chu Hữu Phái

10 30NC0319 Phạm Trường Phi

11 30NC0403 Lê Khuất Minh Châu

12 30NC0410 Lê Anh Tuấn

13 30NC0601 Ngô Phương Ngọc Anh

14 30NC0602 Phạm Xuân Diệu
15 30NC0603 Đỗ Thị Thanh Hải

16 30NC0605 Đường Ngọc Hân

17 30NC0606 Nguyễn Thị Hoa
18 30NC0608 Đàm Lê Nam

19 30NC0610 Bùi Thị Hải Yến

20 30NC0705 Nguyễn Thị Hải

21 30NC0712 Vũ Thảo Huyền

22 30NC0713 Phạm Trung Kiên

23 30NC0715 Vũ Thị Ngọc Mai

Phụ lục I
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CAO HỌC 30 ĐỢT 1 

DỰ KIẾN KẾT THÚC THỜI GIAN ĐÀO TẠO
(Kèm theo Thông báo số 118/TB-ĐTSĐH ngày 06 tháng 8 năm 2026 của 

Phòng Đào tạo sau đại học)
──────────────────

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp



STT Mã số học viên Họ và tên Ghi chú
24 30NC0717 Hoàng Thị Kim Ngân
25 30NC0721 Bùi Văn Phong
26 30NC0724 Hoàng Huệ Phương

27 30NC0725 Tăng Thị Diệu Phương

28 30NC0732 SU LIU DI SHENG

29 30NC0729 Vũ Thu Trang

30 30UD0201 Bùi Thị Lan Anh

31 30UD0205 Bùi Tuấn Khanh

32 30UD0211 Nguyễn Hà My

33 30UD0213 Cao Thị Thu Thắng
34 30UD0214 Phạm Thị Thoa
35 30UD0301 Nguyễn Hồng Anh
36 30UD0363 Hoàng Bích Ngọc ánh

37 30UD0304 Đặng Văn Chiến

38 30UD0313

39 30UD0311 Đỗ Văn Dũng

40 30UD0324 Lê Hải Hòa

41 30UD0329 Nguyễn Thị Hương

42 30UD0326 Lê Quốc Huy
43 30UD0327 Trần Quang Huy
44 30UD0330 Phạm Duy Khương
45 30UD0333 Nguyễn Phương Linh

46 30UD0337 Phạm Quang Luận

47 30UD0341 Đinh Thị Nga

48 30UD0343 Nguyễn Thị Hồng Nhung

49 30UD0345 Mai Thị Phương

50 30UD0353 Kiều Thị Thắm

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Phạm Ngọc Phương 
Đông

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp



STT Mã số học viên Họ và tên Ghi chú
51 30UD0354 Phạm Thị Thơ
52 30UD0356 Lã Ngọc Tiến

53 30UD0361 Phạm Văn Vượng

54 30UD0401 Bùi Đức Anh

55 30UD0403 Phạm Hoàng Anh

56 30UD0434 Nguyễn Thị Ngọc ánh
57 30UD0408 Lê Thanh Hà

58 30UD0409 Nguyễn Hoàng Hải

59 30UD0417 Nguyễn Thị Thuỳ Linh

60 30UD0418 Nguyễn Duy Long

61 30UD0423 Trịnh Quang Quý

62 30UD0432 Đặng Thị Thu Vân

63 30UD0433 Nguyễn Thị Khánh Vi

64 30UD04PH01 Nguyễn Viết Cường
65 30UD04PH05 Lê Viết Hùng
66 30UD04PH06 Lê Quốc Hưng
67 30UD04PH04 Nguyễn Thế Lê Huy
68 30UD04PH09 Ngô Bảo Nhật Linh
69 30UD04PH10 Nguyễn Khánh Linh
70 30UD04PH12 Phạm Hải Nam
71 30UD04PH14 Nguyễn Thành Phấn

72 30UD04PH15

73 30UD04PH16 Nguyễn Năng Quân
74 30UD04PH17 Lê Thị Như Quỳnh
75 30UD04PH18 Nguyễn Tất Tại
76 30UD04PH20 Trần Đặng Miên Thùy
77 30UD04PH25 Nguyễn Văn Trung
78 30UD04PH24 Hoàng Văn Trung

79 30UD0703 Đặng Thị Ngọc Anh

80 30UD0705 Đỗ Kỳ Anh
81 30UD0707 Lương Minh Anh

82 30UD0711 Nguyễn Thị Việt Anh

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Huỳnh Trần Tuyết 
Phương

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp



STT Mã số học viên Họ và tên Ghi chú
83 30UD0772 Nguyễn Ngọc ánh
84 30UD0714 Nguyễn Việt Cường
85 30UD0717 Hà Văn Độ

86 30UD0715 Nguyễn Thuỳ Dương

87 30UD0719 Trần Hương Giang
88 30UD0729 Lê Quỳnh Hương

89 30UD0739 Nguyễn Ngọc Mai

90 30UD0741 Nguyễn Trà My
91 30UD0742 Đào Thị Thanh Nga

92 30UD0750 Lê Thị Quỳnh

93 30UD0751 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

94 30UD0752 Đồng Thị Thu Sa

95 30UD0753 Đoàn Minh Sơn
96 30UD0756 Đỗ Tiến Thịnh

97 30UD0761 Nguyễn Khánh Toàn

98 30UD0762

99 30UD0801 Ngô Lê Trường An

100 30UD0808 Nguyễn Thị Linh
101 30UD0812 Đặng Khánh Ninh
102 30UD0813 Nguyễn Như Phương

103 30UD0815 Nguyễn Nam Thắng

104 30UD0816 Nguyễn Quốc Trung

105 30UD0817 Lê Minh Tuấn

106 30UDPH0703 Ngô Tiến Dũng

107 30UDPH0704 Lại Nam Hà
108 30UDPH0714 Ayun Y Pháp

Danh sách bao gồm 108 (một trăm lẻ tám) học viên./.

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Nguyễn Hoàng Huyền 
Trang

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp

Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp
Đã nộp hồ sơ đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp



STT Mã số học viên Họ và tên Ghi chú
1 30NC20719 Vũ Thị Phương Thảo
2 30NC20205 Phan Thị Thu Hằng
3 30NC20214 Trần Trung Hòa Sơn
4 30NC20215 Nguyễn Phương Thảo
5 30NC20217 Nguyễn Hương Thu
6 30NC20730 Nguyễn Duy Vương
7 30NC20609 Đinh Văn Hoàng
8 30NC20617 Trịnh Thị Linh
9 30NC20735 Hatsady KHAMPHASING

10 30NC20732 Xaysavanh SOUNTHAVONG
11 30NC20725 Nguyễn Hoàng Minh Trang
12 30NC20801 Nguyễn Thùy Anh
13 30NC20818 Ngô Thị Minh Nguyệt
14 30UD04PH01 Nguyễn Viết Cường
15 30UD04PH05 Lê Viết Hùng
16 30UD04PH04 Nguyễn Thế Lê Huy
17 30UD04PH14 Nguyễn Thành Phấn
18 30UD04PH16 Nguyễn Năng Quân
19 30UD04PH18 Nguyễn Tất Tại
20 30UD04PH25 Nguyễn Văn Trung
21 30UD20202 Dương Vũ Hồng Anh
22 30UD20212 Nguyễn Huy Hoàng
23 30UD20322 Đỗ Văn Quyền
24 30UD20416 Nguyễn Thúy Ngân
25 30UD20417 Nguyễn Hoàng Mai Phương
26 30UD20717 Nguyễn Thanh Hương
27 29UD08202 Lê Việt Bách
28 30UD20808 Nguyễn Minh Độ
29 30UD20821 Nguyễn Trung Kiên
30 30UD20830 Nguyễn Hải Nam
31 30UD20734 Hoàng Thái Sơn

Danh sách bao gồm 31 (ba mươi mốt) học viên./.

Phụ lục II
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CAO HỌC 30 ĐỢT 2

DỰ KIẾN KẾT THÚC THỜI GIAN ĐÀO TẠO
(Kèm theo Thông báo số 118/TB-ĐTSĐH ngày 06 tháng 8 năm 2026 của 

Phòng Đào tạo sau đại học)
──────────────────



STT Mã số học viên Họ và tên Ghi chú
1 31NC0311 Lê Việt Hùng
2 31NC0314 Ngô Thị Lựu
3 31NC0316 Nguyễn Thanh Nga
4 31NC0318 Nguyễn Bảo Ngọc
5 31NC0326 Đoàn Bá Trưởng
6 31NC0327 Nguyễn Thị Kim Tuyến
7 31NC0722 Nguyễn Hoàng Long
8 31NC0739 Trần Thị Hoài Thu
9 31UD0301 Hoàng Minh Anh

10 31UD0308 Nguyễn Đình Chiểu
11 31UD0314 Lê Thu Hà
12 31UD0319 Hoàng Thị Hiếu
13 31UD0329 Lâm Huyền Nga
14 31UD0331 Vũ Thanh Nhàn
15 31UD0332 Nguyễn Thục Nhi
16 31UD0334 Phạm Phương Thanh
17 31UD0340 Hoàng Thị Vi
18 31UD0402 Hoàng Thị Thanh Bình
19 31UD0406 Nguyễn Văn Hồng
20 31UD0407 Nông Thu Hương
21 31UD0409 Đào Mỹ Linh
22 31UD0410 Nguyễn Hữu Lộc
23 31UD0412 Nguyễn Thái Ninh
24 31UD0413 Đỗ Thị Minh Phương
25 31UD0414 Nguyễn Trường Sơn
26 31UD0415 Nguyễn Thị Thảo
27 31UD0416 Nguyễn Thị Thanh Thảo
28 31UD0417 Nguyễn Vinh Thịnh
29 31UD0419 Phạm Thu Uyên
30 31UD0502 Trương Minh Hiếu
31 31UD0704 Đào Thế Anh
32 31UD0713 Tạ Ngọc Anh
33 31UD0715 Vũ Văn Bằng

Phụ lục III
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CAO HỌC 31 ĐỢT 1 

DỰ KIẾN KẾT THÚC THỜI GIAN ĐÀO TẠO
(Kèm theo Thông báo số 118/TB-ĐTSĐH ngày 06 tháng 8 năm 2026 của 

Phòng Đào tạo sau đại học)
──────────────────



STT Mã số học viên Họ và tên Ghi chú
34 31UD0728 Nguyễn Phúc Đạt
35 31UD0759 Trần Đức Minh
36 31UD0761 Nguyễn Hoàng Minh Ngọc
37 31UD0779 Hà Công Thuận
38 31UD0801 Vũ Diệp Anh

Danh sách bao gồm 38 (ba mươi tám) học viên./.



STT Mã số học viên Họ và tên Ghi chú
1 31NC302009 Phạm Lưu Bảo Dung
2 31NC306021 Hoàng Mai Anh
3 31NC304051 Nguyễn Hà Trang
4 31NC308038 Nguyễn Tất Thành
5 31NC308059 Nguyễn Hồng Anh

Danh sách bao gồm 05 (năm) học viên

Phụ lục IV
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CAO HỌC 31 ĐỢT 3 

DỰ KIẾN KẾT THÚC THỜI GIAN ĐÀO TẠO
(Kèm theo Thông báo số 118/TB-ĐTSĐH ngày 06 tháng 8 năm 2026 của 

Phòng Đào tạo sau đại học)
──────────────────



STT Mã số học viên Họ và tên Ghi chú
1 31UDPH0301 Lê Tuấn Anh
2 31UDPH0314 Đinh Thị Kiều Nhung

Danh sách bao gồm 02 (hai) học viên./.

Phụ lục V
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CAO HỌC 31 ĐỢT 2 (PHÂN HIỆU)

DỰ KIẾN KẾT THÚC THỜI GIAN ĐÀO TẠO
(Kèm theo Thông báo số 118/TB-ĐTSĐH ngày 06 tháng 8 năm 2026 của 

Phòng Đào tạo sau đại học)
──────────────────


